
 UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG 

BÁO CÁO MÁY MÓC THIẾT BỊ THANH LÝ NĂM 2023 TẠI ĐƠN VỊ

STT Tên tài sản ĐVT Số
lượng Xuất sứ Năm

sử dụng
Nguyên giá
theo SSKT

Hao mòn lũy
kế

Giá trị còn
lại trên

SSKT đến
31/12/2023

Tình trạng tài sản

A Thiết bị văn phòng 10 0 812.335.147 812.335.147 0

I Các phòng ban 754.955.147 754.955.147 0

1 Văn phòng Huyện uỷ 2 406.130.481 406.130.481 0

1 Máy Vi tính Bộ 1 VN 2005 11.060.000 11.060.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
2 Máy Vi tính Bộ 1 HOK 2006 9.350.000 9.350.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
3 Máy Vi tính Bộ 1 HOK 2005 12.500.000 12.500.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
4 CPU máy tính Cái 1 VN 2012 5.700.000 5.700.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
5 Máy Vi tính Bộ 1 VN 2005 11.060.000 11.060.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
6 Máy Vi tính Bộ 1 VN 2005 11.060.000 11.060.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
7 Máy Vi tính FPT (tỉnh) Bộ 1 VN 2008 9.120.000 9.120.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
8 Máy Vi tính FPT (tỉnh) Bộ 1 VN 2008 9.120.000 9.120.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
9 Máy Vi tính FPT (tỉnh) Bộ 1 VN 2008 9.120.000 9.120.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
10 Máy Vi tính FPT (tỉnh) Bộ 1 VN 2008 9.120.000 9.120.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
11 Máy Vi tính FPT (tỉnh) Bộ 1 VN 2008 9.120.000 9.120.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
12 Máy Vi tính FPT (tỉnh) Bộ 1 VN 2008 9.120.000 9.120.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
13 Máy Vi tính FPT (tỉnh) Bộ 1 VN 2008 9.120.000 9.120.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
14 Máy Vi tính FPT (tỉnh) Bộ 1 VN 2008 9.120.000 9.120.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
15 Máy Vi tính FPT (tỉnh) Bộ 1 VN 2008 9.120.000 9.120.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
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16 Máy Vi tính FPT (tỉnh) Bộ 1 VN 2008 9.120.000 9.120.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
17 Máy Vi tính FPT (tỉnh) Bộ 1 VN 2008 9.120.000 9.120.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
18 Máy Vi tính FPT (tỉnh) Bộ 1 VN 2008 9.120.000 9.120.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
19 Máy Vi tính FPT (tỉnh) Bộ 1 VN 2008 9.120.000 9.120.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
20 Máy Vi tính FPT (tỉnh) Bộ 1 VN 2008 9.120.000 9.120.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
21 Máy Vi tính FPT (tỉnh) Bộ 1 VN 2008 9.120.000 9.120.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
22 Máy Vi tính Bộ 1 VN 2012 14.700.000 14.700.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
23 Máy Vi tính Bộ 1 VN 2012 14.700.000 14.700.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
24 Máy in kim Cái 1 VN 2005 12.100.000 12.100.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
25 Máy in HPP2015D (tỉnh) Cái 1 VN 2008 6.720.000 6.720.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
26 Máy in HPP2015D (tỉnh) Cái 1 VN 2008 6.720.000 6.720.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
27 Bàn lãnh đạo Cái 1 VN 2005 9.050.000 9.050.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
28 Bàn lãnh đạo Cái 1 VN 2005 9.050.000 9.050.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
29 Swith Ciscio (tỉnh) Cái 1 VN 2008 18.100.000 18.100.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
30 Tủ mạng Vietrack Cái 1 VN 2008 7.700.000 7.700.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
31 Máy Scan HP N6010 Cái 1 VN 2008 9.450.000 9.450.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
32 Thiết bị xây dựng hệ thống Cái 1 VN 2009 34.410.481 34.410.481 0 Hỏng, không thể sử dụng
33 Thiết bị chuyển mạch tín hiệu Cái 1 VN 2010 9.800.000 9.800.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
34 Tủ thiết bị AMPC Cái 1 VN 2010 11.100.000 11.100.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
35 USB SANTAK 2KVA Cái 1 VN 2009 10.200.000 10.200.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
36 USB SANTAK 2KVA Cái 1 VN 2009 7.950.000 7.950.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
37 USB SANTAK 2KVA Cái 1 VN 2009 10.200.000 10.200.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
38 USB SANTAK 2KVA Cái 1 VN 2009 7.950.000 7.950.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
39 Bình nước nóng lạnh Cái 1 VN 2012 8.700.000 8.700.000 0 -

2 Ủy ban mặt trận Tổ quốc VN huyện 5 221.704.666 221.704.666

1 Máy vi tính bộ 3 VN 2008 34.500.000 34.500.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
2 Máy in Cái 2 2008 7.000.000 7.000.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
3 Máy Photo Cái 1 2008 45.000.000 45.000.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
4 Máy Photo Cái 1 2008 84.000.000 84.000.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
5 Ghế dựa phòng họp Cái 20 2008 26.000.000 26.000.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
6 Bàn ghế tiếp khách bộ 2 2008 14.804.666 14.804.666 0 Hỏng, không thể sử dụng
7 Tủ đựng hồ sơ Cái 8 2008 10.400.000 10.400.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
3 Phòng Văn hóa - Thông tin huyện 87.540.000 87.540.000
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1 Máy vi tính Bộ 1 2011 9.200.000 9.200.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
2 Máy vi tính Bộ 1 2011 9.200.000 9.200.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
3 Máy vi tính MNC2 Bộ 1 2014 14.570.000 14.570.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
4 Máy vi tính MNC1 Bộ 1 2014 14.570.000 14.570.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
5 Máy photocopy cái 1 2011 40.000.000 40.000.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
4 Phòng Tài nguyên - Môi trường 39.580.000 39.580.000
1 Máy tính HP19us Monitor Bộ 1 2010 12.360.000 12.360.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
2 Máy tính HP500-504XK5M24AA Bộ 1 2011 14.630.000 14.630.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
3 Máy tính Lenovo Bộ 1 2014 12.590.000 12.590.000 0 Hỏng, không thể sử dụng

II UBND các xã 7 0 0 28.500.000 28.500.000

1 UBND xã Đăk Sao 5 7.500.000 7.500.000

Tủ gỗ Cái 5 2010 7.500.000 7.500.000 Hỏng, không thể sử dụng

2 UBND xã Văn Xuôi 0 2 21.000.000 21.000.000

Máy vi tính bàn bộ 2 21.000.000 21.000.000 Hỏng, không thể sử dụng

III Khối trường học 3 28.880.000 28.880.000

1 Trường TH-THCS Đăk Rơ Ông 2 20.380.000 20.380.000
1 Máy vi tính Bộ 1 10.190.000 10.190.000 0 Hỏng, không thể sử dụng
2 Máy vi tính Bộ 1 10.190.000 10.190.000 0 Hỏng, không thể sử dụng

2 Trường PTDT BT TH-THCS Đăk
Sao 1 8.500.000 8.500.000

Máy MFC Brother bộ 1 2009 8.500.000 8.500.000 0 Hỏng, không thể sử dụng

TỔNG CỘNG 10 812.335.147 812.335.147 -

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Hình thức
thanh lý

Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ

-

Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ

Hủy bỏ
Hủy bỏ
Hủy bỏ

Hủy bỏ

Hủy bỏ

Hủy bỏ
Hủy bỏ

Hủy bỏ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2023-11-13T10:36:37+0700


		2023-11-13T10:36:35+0700




